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BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 
về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều

của Luật giao thông đường thủy nội địa


1. Nhận xét chung về dự thảo Luật

· Có một số ý kiến cho rằng Luật chưa được xem xét kĩ khi xây dựng, nhiều từ tối nghĩa, đa nghĩa, chưa thể hiện sự chặt chẽ, tính quy phạm yếu, đánh giá việc quản lý và thực thi luật chưa tốt. Luật chưa bao quát hết tất cả các lĩnh vực trong phạm vi của đường thủy. Đối tượng điều chỉnh của Dự thảo Luật chưa rõ, đề nghị quy định cụ thể và rõ ràng hơn. Cần cụ thể hóa Nghị quyết 13 của Hội nghị TƯ 4 khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 

· Một số ý kiến đề nghị xem xét sự tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành (Bộ luật hàng hải, Luật xây dựng, Luật bảo vệ môi trường…); Luật còn quá nhiều điều giao cho Chính phủ quy định. 

· Có ý kiến đề nghị nghiên cứu xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi. 

2. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
- Đa số các ý kiến đồng tình với việc bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 1, tuy nhiên cần làm rõ đây là mở rộng phạm vi điều chỉnh hay là quy định áp dụng pháp luật. 


- Có ý kiến cho rằng phần mặt nước ven bờ từ giới hạn hành lang bảo vệ đến mép bờ không được coi là đường thủy nội địa nhưng lại được điều chỉnh trong Luật GTĐTNĐ là mâu thuẫn với tên gọi của Luật và có nội hàm không thống nhất với khoản 1.

- Nhiều ý kiến nhất trí với Dự thảo Luật và báo cáo thẩm tra, đồng tình với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh ở Điều 1, nhưng phải quy định cho phù hợp với vùng, miền tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động GTĐT cũng như việc quản lý của cơ quan nhà nước), tạo điều kiện phát triển GTVTĐT, hạn chế áp lực vận tải giao thông đường bộ. 

- Đề nghị bổ sung mở rộng phạm vi điều chỉnh của Điều 1 bao gồm cả vùng nước trong mùa lũ.

· Đề nghị chỉnh sửa Điều 1 “Luật này quy định về các hoạt động giao thông diễn ra trong phạm vi đường thủy nội địa và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trong phạm vi đó” để phù hợp với nội dung Luật điều chỉnh: hoạt động dịch vụ phụ trợ giao thông vận tải trên ĐTNĐ, đào tạo cung cấp nhân lực, sửa chữa phương tiện di động trên đường, sát hạch, chứng nhận, kiểm định, dịch vụ… 

- Một số ý kiến đề nghị khái niệm phương tiện GTĐTNĐ cần bao trùm hết các loại phương tiện (thủy phi cơ, ca nô, ghe, thuyền…), phương tiện nổi như nhà hàng nổi, khách sạn nổi…

- Đề nghị chỉnh sửa khái niệm “giao thông đường thủy nội địa” và “đường thủy nội địa” vì chưa bao quát hết mọi mặt.

3. Về quy hoạch phát triển và quản lý khai thác hạ tầng GTĐTNĐ (cảng, bến; luồng, tuyến đường thủy nội địa)

a. Cảng, bến
- Quy hoạch GTĐTNĐ còn nhiều bất cập, luật chưa quy định tiêu chí phân loại cảng, bến chưa rõ; không nên quy định cứng tiêu chí, tiêu chuẩn về loại cảng, bến, chưa có sự liên kết giữa các ngành, các địa phương. Không nên chỉ quy định việc cho thuê cảng bến đối với cảng bến có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách; nên quy định ở văn bản dưới Luật cho cụ thể hơn. Đề nghị phân cấp cho địa phương trong việc quản lý cảng, bến thủy nội địa.

- Có ý kiến đề nghị về đầu tư, quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa cần phải có nội dung nào đó về những hình thức đầu tư bến cảng để huy động các phương thức đầu tư và các phương thức khai thác. Cũng có ý kiến cho rằng cần quy định thêm về nguồn xã hội hóa đối với việc xây dựng các cảng thủy nội địa và ĐTNĐ và cơ chế thanh quyết toán là cơ chế sử dụng nguồn xã hội hóa này cũng cần quy định cụ thể trong luật

- Đề nghị có quy hoạch riêng về kết cấu, hạ tầng GTĐTNĐ làm cơ sở cho quản lý và điều tiết hoạt động xây dựng. Cân nhắc quy định cụ thể về quy hoạch kết cấu hạ tầng GTĐTNĐ trong luật. Quy hoạch cảng, bến phải gắn liền với việc khai thác phương tiện, tạo điều kiện cho việc quản lý, giảm tai nạn; phải gắn liền với quy hoạch đường bộ, quy hoạch hàng hải dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn, đồng bộ, lồng ghép giữa các ngành, phân định thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trong vấn đề này; bổ sung quy định Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan của Chính phủ phối hợp để thẩm định quy hoạch kết cấu hạ tầng GTĐTNĐ của các cấp để bảo đảm cho yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- Điều 13: Chưa quy định về các bến cảng không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các bến đò ngang…; bổ sung quy định cảng, bến có nguồn vốn xã hội hóa được cho thuê khai thác phù hợp với khoản 2, Điều 69; đề nghị tách Điều 13.

- Điều 13a, khoản 6: quy định chưa rõ ràng và chặt chẽ, dẫn đến khó hiểu bến thủy nội địa là độc lập hay khu vực của cảng hay là một công trình bến; bổ sung cụm từ “không tham gia kinh doanh” vào cuối khoản 6.

+ Khoản 2, khoản 3 đề nghị làm rõ “dịch vụ khác”. 

- Điều 13b: quy định về cho thuê, khai thác cảng và bến thủy nội địa đưa vào luật là không hợp lý; có ý kiến đề nghị nên đưa quy định này vào Chương VI, xem xét lại diễn đạt để phù hợp; khoản 1 quy định “được cho thuê khai thác” khác với khoản 2 “cho thuê, khai thác”. 
· Điều 15: đề nghị bổ sung 1 khoản về trách nhiệm của chủ công trình về nạo vét luồng, đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Điểm e, khoản 3 cần phải có quy định làm sao cho nó có ràng buộc, có mối liên hệ chặt chẽ với trách nhiệm của việc vận hành các hồ đập thủy điện; đề nghị quy định cụ thể, không giao Chính phủ.
- Điều 19: Đề nghị quy định Bộ GTVT và Ủy ban nhân dân các cấp trong  tổ chức hướng dẫn thực hiện việc bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐTNĐ, kiểm tra, thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm, hướng dẫn, bảo vệ kết cấu hạ tầng. 

+ Khoản 1:  nên quy định cụ thể, không giao Chính phủ.

+ Khoản 4, điểm b: đề nghị sửa lại là “quản lý theo thẩm quyền và phân cấp quản lý nhà nước”.
- Định nghĩa bến dân sinh chưa phù hợp. Xem xét quy định về bến dân sinh liên quan tới trọng tải, số lượng người, cơ quan quản lý bến; đề nghị mở rộng tiêu chí trong việc công nhận bến dân sinh. Ý kiến khác đề nghị chỉ nên quy định bến dân sinh là bến thủy nội địa dùng riêng cho hoạt động của gia đình mà không cần quy định tiêu chí cụ thể về số lượng người, tải trọng.

b. Luồng, hành lang bảo vệ luồng
- Có ý kiến cho rằng cần quy định Nhà nước có trách nhiệm đầu tư, kết nối các công trình hạ tầng trong GTĐTNĐ kết nối các cửa ngõ lớn từ các tuyến sông, cửa biển để cụ thể Nghị quyết 13.
- Quy hoạch luồng, hành lang bảo vệ luồng phải lồng ghép với bảo vệ môi trường và xây dựng, gắn với hoạt động nuôi trồng thủy sản; bảo đảm an ninh - quốc phòng, cần công khai quy hoạch cho người dân biết. Đề nghị quy định cơ quan quản lý vùng nước quản lý từ hành lang bảo vệ luồng đến mép bờ.
- Có ý kiến cho rằng hoạt động GTĐTNĐ diễn ra trên các loại hình có đặc điểm thủy văn khác nhau sông, hồ, vịnh nên việc xác định luồng, tuyến chung có thể không phù hợp. Mùa nước bình thường thì các luồng lạch, các kênh rạch đã rõ ràng nhưng mùa nước nổi thì không, do đó phải có một định hướng bao quát cho nhân dân nhằm đảm bảo điều kiện an toàn cho các phương tiện lưu thông, phù hợp đặc thù của vùng miền cũng như hoạt động  khác trên sông.

· Có ý kiến cho rằng trong Luật 2004 có quy định về hành lang bảo vệ luồng, tại Điều 16, tuy nhiên có hai vấn đề đặt ra: hành lang bảo vệ luồng không phải là hành lang an toàn GTĐTNĐ không thể đồng nhất luồng với ĐTNĐ. Quy định về hành lang bảo vệ luồng thì chỉ mới bảo vệ luồng, tức là dòng chảy, phương tiện chạy trên đó mà chưa đủ bảo vệ an toàn GTĐTNĐ với ý nghĩa là kết cấu hạ tầng rất cần thiết được bảo vệ.

- Có ý kiến đề nghị trong Điều 9 về kết cấu hạ tầng GTĐTNĐ cần bổ sung vào Khoản 1 một nội dung về hành lang an toàn GTĐTNĐ; xem xét quy định về luồng, hành lang bảo vệ luồng cho phù hợp với toàn quốc, đặc biệt là ĐBSCL; làm rõ khái niệm “mép luồng”, “mép bờ” để xác định hành lang bảo vệ luồng; thay từ “mép luồng” bằng “áp dụng đối với hoạt động giao thông trên những vùng mặt nước liền kề không thuộc luồng có một đường biên là mép bờ tự nhiên”.

- Có ý kiến cần xem xét lại quy định giao cho “Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định các tuyến đường thủy ven bờ biển từ bờ sang đảo, nối các đảo” để thống nhất với Luật biên giới quốc gia. Hiện nay, quản lý đường bờ biển ra đến đảo là do Bộ Quốc phòng. 

· Định nghĩa luồng (Điều 3): xem xét, rà soát với Bộ luật hàng hải để tránh chồng chéo; quy định về luồng cho rõ ràng. 
4. Về điều kiện hoạt động của phương tiện tham gia giao thông vận tải trên ĐTNĐ, đăng ký, đăng kiểm
· Số lượng phương tiện đăng ký, đăng kiểm hiện nay còn thấp. Cần nghiên cứu, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến kết quả thực hiện còn thấp nêu trên để từ đó điều chỉnh các quy định liên quan cho phù hợp, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan đăng ký, đăng kiểm. 
· Thủ tục đăng ký phải thông thoáng, phân cấp hợp lý để các phương tiện  được đăng ký và quản lý tốt; đăng ký phương tiện phải chính chủ làm căn cứ cho việc xử lý, quy trách nhiệm trong bồi thường thiệt hại khi phương tiên gây tai nạn. 

· Chuyển công tác đăng kiểm tàu cá về Bộ GTVT, quản lý đăng ký tàu cá vẫn do Bộ NN&PTNT thực hiện như hiện nay để thống nhất một cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Giao thông vận tải quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đăng kiểm phương tiện tàu bè nói chung. Chỉ cơ quan nhà nước mới đủ các điều kiện để làm công tác đăng kiểm, nhưng cần quy định rõ tiêu chí cụ thể về đăng kiểm, trách nhiệm của cơ quan này, các điều kiện của các đơn vị đăng kiểm (cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị). 

· Đề nghị nên thay đổi hình thức đăng kiểm sang kiểm định thường xuyên, định kỳ chất lượng kỹ thuật an toàn phương tiện, bảo vệ môi trường và kiểm định cấp phép lưu hành với thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm; phân cấp việc đăng kiểm phương tiện cho UBND cấp tỉnh, xã hội hóa công tác này trong phạm vi các cơ quan nhà nước; cơ sở dịch vụ cần đạt tiêu chuẩn, có sự kiểm soát chặt chẽ, chỉ thu phí kiểm định thường xuyên và đưa nội dung này, bổ sung cụm từ "vùng hoạt động" vào Khoản 3, Điều 26.
· Có ý kiến đề nghị cần phải hình thành dần việc quản lý việc đóng, việc sửa chữa và việc đưa các thuyền vào lưu thông đường thủy nội bộ để đảm bảo an toàn giao thông của phương tiện GTĐTNĐ.
· Đề nghị phân cấp trong việc quản lý, cấp đăng ký cho các loại phương tiện; nghiên cứu giao cho ủy ban cấp xã có thẩm quyền tổ chức đăng ký các phương tiện  để tạo điều kiện cho chủ phương tiện thuận lợi hơn trong việc đăng ký.
- Quy định về trọng tải cần phù hợp với vùng sông nước chuyên đi bằng thuyền. Các phương tiện từ 5 tấn trở lên, chuyên chở học sinh, sinh viên phải đăng kiểm và có bảo hộ. Đề nghị quy định thiết kế trọng tải tối thiểu là bao nhiêu người.

- Đề nghị quy định đăng ký, đăng kiểm tất cả các loại phương tiện trọng tải 1 tấn trở lên. Có ý kiến khác cho rằng việc đưa các phương tiện không có động cơ trọng tải từ 5 tấn đến dưới 15 tấn ra khỏi diện phải đăng kiểm là phù hợp với thực tế. Cân nhắc mở rộng diện phương tiện được miễn đăng ký, làm rõ quy định phương tiện được miễn đăng ký. Chỉ nên quy định các phương tiện thuộc diện đăng ký, đăng kiểm phải có bản vẽ thiết kế, kỹ thuật mà không nên quy định cho tất cả các phương tiện. 
· Điều 24: Một số ý kiến nhất trí như Dự thảo. Ý kiến khác đề nghị làm rõ khái niệm trọng tải toàn phần cho thống nhất, phù hợp với Luật giao thông đường bộ, đường sắt; bổ sung thêm quy định theo hướng làm rõ chức năng phục vụ của phương tiện, quy định hiện hành chỉ thiên về mặt kỹ thuật.
+ Khoản 1, điểm b: đề nghị bổ sung quy định các giấy chứng nhận kỹ thuật, môi trường phải “còn thời hạn”. Ý kiến khác cho rằng quy định này khó khả thi; đề nghị quy định phải kẻ và gắn biển số đăng ký do cơ quan có thẩm quyền cấp để thuận tiện cho việc quản lý vì thực tế tình trạng nhiều phương tiện có 1 số đăng ký.
+ Khoản 3: bổ sung cần có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện để kiểm soát và xử lý; bổ sung cụm từ “nằm trong diện đăng kiểm” vào sau cụm từ “phục hồi phương tiện”.

+ Đề nghị bổ sung khoản 1, Điều 24 và Điều 78, 79, 80: phương tiện vận tải hành khách phải trang bị các thiết bị an toàn, thiết bị hỗ trợ hành trình, thiết bị định vị... ngoài các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, Điều 24; bổ sung cụm từ “phao, tiêu, các dụng cụ cứu đóng, cứu sinh” vào cuối điểm b, khoản 1, Điều 24. 

+ Có ý kiến cho rằng tại Điều 24 Luật GTĐTNĐ năm 2004 không có quy định các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí để các phương tiện đò dọc, đò ngang tham gia chở khách mà giao cho chính quyền địa phương quản lý dẫn đến việc thực hiện pháp luật không đồng nhất. Do đó cần phải đưa các điều kiện tiêu chuẩn của các phương tiện trên vào Luật.

- Đề nghị thay từ “thô sơ" bằng "gia dụng" cho dễ hiểu và xác định loại phương tiện này là để phục vụ gia đình, đồng thời phù hợp với Dự thảo; đề nghị bỏ Điều 24 của Luật 2004 quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện giao thông thô sơ. 

· Đề nghị quy định phương tiện có động cơ toàn phần dưới 15 tấn hoặc sức chở dưới 12 người nếu kinh doanh dịch vụ, vận tải hành khách phải đăng ký, đăng kiểm; quy định niên sử dụng đối với phương tiện tàu cao tốc và cấm nhập khẩu tàu cao tốc đã qua sử dụng ở nước ngoài từ 10 năm trở lên từ khi xuất xưởng. Đề nghị tàu chở khách phải đăng ký, phương tiện không có động cơ và có tải trọng từ 5 tấn đến 15 tấn thì không phải đăng ký nhưng phải có cam kết an toàn trong quá trình vận tải. 
- Bổ sung quy định điều kiện của phương tiện là phải có niên hạn, xem xét quy định “Chính phủ quy định niên hạn”, xem xét lại tuổi thọ,  niên hạn sử dụng phương tiện; tính toán lại độ bền, sức chịu lực, chất lượng, quy định đảm bảo an toàn của phương tiện; chỉ nên quy định về niên hạn đối với phương tiện dùng để kinh doanh, không quy định đối với phương tiện dân sinh.

- Bổ sung thêm về điều kiện hoạt động của phương tiện: phương tiện phải có đủ thiết bị an toàn để hỗ trợ cho hành trình. Bổ sung quy định về các phương tiện không vận tải hàng hóa và chở khách như phương tiện khai thác vật liệu xây dựng (cát, sỏi), nhà nổi, các tàu bè nuôi trồng thủy sản…
5. Về thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa
- Đề nghị bổ sung quy định từng hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cụ thể, đảm bảo chức danh thuyền trưởng máy trưởng phụ thuộc vào công suất của loại phương tiện vận chuyển, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để cấp những giấy chứng nhận đối với từng hạng. 
- Đề nghị quy định cụ thể các điều kiện dự thi nâng hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, đảm nhận chức danh thuyền trưởng, đảm nhận chức danh máy trưởng mà không nhất thiết phải do các bộ, ngành quy định chi tiết nội dung trên; đồng thời đảm bảo tính thực tiễn của quy định trình độ văn hóa để cấp chứng chỉ khả năng chuyên môn.
- Đề nghị làm rõ cơ cấu tổ chức bộ máy trong đào tạo thuyền, máy trưởng; nghiên cứu có quy định về giá trị bằng, chứng chỉ chuyên môn. Đề nghị quy định cụ thể trọng tải phương tiện bao nhiêu tấn phải có thuyền trưởng, máy trưởng.

- Điều 29: Nhất trí việc giới hạn độ tuổi, kể cả phương tiện thô sơ. Đề nghị xem xét việc nghiên cứu quy định độ tuổi của người lái phương tiện; nghiên cứu loại trọng tải, loại cấp bằng lái, giới tính nam nữ… trong cấp bằng thuyền viên… Nghiên cứu lại quy định giới hạn độ tuổi với phương tiện trọng tải dưới 5 tấn và dưới 12 người.

- Điều 32, khoản 1: bổ sung thêm 1 điều kiện để bảo đảm không xảy ra vi phạm trong quá trình nâng hạng.

- Điều 35, khoản 3: Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đào tạo cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hạng tư, chứng chỉ lái phương tiện, chứng nhận học tập pháp luật GTĐTNĐ cho người lái phương tiện” tại vì UBND tỉnh tổ chức việc đào tạo là không phủ hợp mà chỉ quy định, việc tổ chức đào tạo giao cho ngành chuyên môn thực hiện; đề nghị bổ sung giao cho UBND tỉnh cấp thêm hạng ba.

- Quy định “Chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện” là chưa đầy đủ, đề nghị sửa thành “Chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân sở hữu phương và người được chủ sở hữu phương tiện ủy quyền”. 

5. Về cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo trật tự an toàn GTĐTNĐ

- Cần có đánh giá tác động của Luật 2004 đối với một số vụ tai nạn trong thời gian qua, việc quản lý phương tiện có khiếm khuyết gì không. Quy định chi tiết hơn về nguyên tắc, sự phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của các bộ ngành, chính quyền địa phương, cơ quan tìm kiếm cứu nạn trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là trong hoạt động vận tải hành khách. Xác định rõ nội dung của các Bộ, ngành trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Việc cứu hộ, cứu nạn đối với hộ dân có thiệt hại như trong trường hợp nước lũ.
- Đa số các ý kiến nhất trí với việc bổ sung Chương VIIa quy định về cứu nạn, cứu hộ GTĐTNĐ. Bên canh một số ý kiến cho rằng cần nghiên cứu bổ sung nguyên tắc cứu nạn, quy định chi tiết hơn về sự phối hợp và trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, của các cơ quan tìm kiếm và cứu nạn …trong hoạt động cứu nạn, bổ sung quy định khuyến khích tính tự giác tham gia cứu nạn, chính sách của nhà nước đối với người cứu nạn bị thiệt hại đến tính mạng và tài sản. 

- Vấn đề cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo trật tự an toàn GTĐTNĐ chưa được quy định đầy đủ, trách nhiệm của các cơ quan TW, của các cơ quan khác đặc biệt là cơ quan thuộc chính quyền địa phương giữa tỉnh, xã, phường, thị trấn, nơi có phương tiện giao thông đô thị đi qua phải quy định cụ thể hơn và phải phân cấp rõ ràng. Trách nhiệm khi xảy ra tai nạn GTĐTNĐ ở ven bờ, trong luồng cấp phép của Cục Hàng hải chưa được quy định.
· Điều 35a, khoản 3: Bổ sung lực lượng Thanh tra GTĐTNĐ có thẩm quyền xác nhận trình kháng nghị ĐTNĐ. Nội dung của Điều này như 1 báo cáo về tai nạn. Cơ quan có thẩm quyền kháng nghị là cảnh sát biển vì lực lượng này luôn xuất hiện sớm nhất, nhanh nhất khi có tai nạn xảy ra. 

- Điều 98d, khoản 1: Đề nghị quy định về nguyên tắc cứu nạn và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng như người tham gia giao thông khi có tai nạn GTĐTNĐ xảy ra; quy định về quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin khi có tai nạn GTĐT xảy ra; bổ sung cụm từ “cứu tài sản”.
· Đề nghị quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý cảng, bến khi để phương tiện quá tải xuất bến xảy ra tai nạn; bổ sung quy định chi tiết, cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với an toàn GTĐTNĐ. 

· Đề nghị làm rõ cứu hộ, cứu nạn theo giao dịch thương mại thông thường hay theo hoạt động đặc biệt khắc phục trong trường hợp khẩn cấp; chuẩn hóa, đơn giản hóa phương pháp báo hiệu nhận biết tình trạng giữa các đối tượng tham gia GTĐTNĐ thay vì nhiều quy ước phức tạp như hiện nay.
· Điều 79: quy định phao cứu sinh phải có hạn sử dụng, đang trong hạn sử dụng và phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bố trí ở những chỗ phù hợp. Đề nghị các phương tiện GTĐTNĐ phải trang bị phao, bắt buộc hành khách mặc, chở đúng số lượng cho phép.

 6. Quản lý nhà nước về GTĐTNĐ

- Một số ý kiến nhất trí với Dự thảo Luật. 
- Có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan QLNN trong GTĐTNĐ, thành 1 chương riêng. Còn quá nhiều nội dung giao cho Chính phủ. 

- Đề nghị làm rõ cơ quan đầu mối trong xúc tiến đầu từ, hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý, thực hiện các dự án đầu tư phát triển giao thông và khai thác kinh doanh thương mại trong GTĐTNĐ, bao gồm vận tải hành khách, hàng hóa, xây dựng, cho thuê các cơ sở hạ tầng tạo điều kiện phát triển GTĐT trong tương lai; bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc kết nối các công trình GTĐTNĐ trong phạm vi liên tỉnh, liên vùng nhằm cụ thể hơn nữa yêu cầu của Nghị quyết 13. 
- Xử lý vi phạm GTĐTNĐ chưa tốt, chưa triệt để do đặc thù của GTĐTNĐ. Giao cho cấp xã theo dõi, báo cáo với cơ quan cấp trên, phối hợp giữa các cơ quan (chính quyền địa phương, công an, tài nguyên môi trường) trong việc xử lý khai thác cát sỏi trái phép, bãi tập kết vật liệu. 
· Đề nghị bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định tuyến qua vịnh để phù hợp tình hình thực tế của vùng nước nội thủy trên biển; quy định rõ hơn trách nhiệm và thẩm quyền công bố tuyến ĐTNĐ quốc gia. 

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 99 cho phù hợp và thống nhất với quy định tại khoản 5, Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Điều 1, khoản 24: về chức năng, nhiệm vụ của Cảng vụ ĐTNĐ cần tránh chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ với Cảng vụ Hàng hải.

- Điều 98d chưa quy định rõ cơ chế phối hợp và trách nhiệm của Bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ĐTNĐ . Đề nghị phân cấp rõ ràng trách nhiệm quản lý ĐTNĐ giữa TW và địa phương. ĐTNĐ quốc gia đi qua địa phương thì giao cho địa phương quản lý, Cục ĐTNĐ chỉ phối hợp với địa phương trong công tác quản lý các tuyến này. 
- Quy định rõ trách nhiệm của Bộ và của địa phương, cơ quan quản lý phạm vi an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang, xây dựng nhà cửa, lấn chiếm dòng chảy và khi xảy ra tai nạn tại các bến đò ngang. 

- Quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ liên quan như Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an liên quan đến biên giới đường thủy; trách nhiệm của các cấp ngành, Cục ĐTNĐ, chính quyền địa phương, trong đăng kiểm, quản lý các phương tiện đường thủy; Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo và theo dõi tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật
- Điều 72: Về nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ ĐTNĐ, đề nghị bỏ quy định cảng vụ ĐTNĐ được kiểm tra an ninh được quyền không cho phép phương tiện tàu biển về cảng vì lý do an ninh. Do nội dung này không thuộc chức năng của cảng vụ, quy định như trên là chồng chéo với các lực lượng khó thực hiện. Phân định rõ trách nhiệm giữa quản lý cảng vụ và quản lý đoạn tuyến, lực lượng thanh tra; trách nhiệm quản lý ở những vùng nước giao thoa, chồng lấn.

- Điều 100: cần thiết kế cho rõ hơn trách nhiệm của từng cấp chính quyền địa phương.

6. Các vấn đề khác

- Về khái niệm “Tai nạn giao thông đường thủy nội địa”: Có ý kiến đề nghị sửa như sau: “Tại nạn giao thông đường thủy nội địa là tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa do phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá đâm va hoặc các sự cố khác làm bị thương, mất tích, chết người gây thiệt hại nhất định về tài sản, cản trở hoạt động giao thông hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”. Cũng có ý kiến đề nghị sửa như sau: “Tai nạn giao thông đường thủy nội địa là tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa vùng nước cảng bến thủy nội địa do đâm va hoặc sự cố liên quan đến phương tiện tàu cá trong quá trình thực hiện sự giao thông”

· Điều 3: Sắp xếp lại cho hợp lý, làm rõ khái niệm “Giao thông đường thủy nội địa” cho phù hợp với đặc thù của Việt Nam, với Bộ luật hàng hải, Luật biển…
+ Khoản 8: Có ý kiến đề nghị thay từ "phương tiện thô sơ" bằng "phương tiện gia dụng" là phương tiện chỉ phục vụ cá nhân cho gia đình, không tham gia kinh doanh vận tải công suất 15 sức ngựa, có trọng tải toàn phần 15 tấn và chở 12 người.

+ Khoản 11: thay từ "của mình" bằng từ "này" và thay từ ''thẳng trước" bằng cụm từ "theo hướng đối diện".
+ Khoản 29: làm rõ chủ phương tiện là chủ thể sử dụng hay chủ thể sở hữu phương tiện để làm căn cứ cho việc xác định trách nhiệm khi xảy ra tai nạn.
+ Làm rõ đối tượng cấm: người làm việc trên tàu là ai? vì trên thực tế có nhiều người trên phương tiện không tham gia vào điều khiển phương tiện (bồi bàn, hành khách, thợ máy…).
+ Đề nghị bổ sung giải thích 1 số từ ngữ như “tàu”, “phà”, “phương tiện chở khách ngang sông”; quy định về ranh giới sông, kênh, rạch giữa 2 địa phương cho rõ ràng hơn; chỉnh sửa từ “tàu cá” thành “phương tiện khai thác thủy hải sản”; đề nghị giải thích từ ngữ đưa hết về Chương I; tại khoản 30 cần làm rõ “phương tiện” là phương tiện đường thủy hay phương tiện gì gây tai nạn.

· Điều 4: đề nghị bổ sung đoạn “tính kết nối thống nhất về quy định biện pháp phát triển giữa các địa phương” sau từ “đồng bộ”; “và giữa các địa phương” vào sau cụm từ “chính quyền các cấp để” tại khoản 3, khoản 4 vì trên thực tế có hoạt động GTĐT diễn ra trên vùng giáp ranh giữa hai địa phương. 
- Điều 8, khoản 8: cần cân nhắc xem xét quy định đúng đối tượng. Đề nghị quy định “đủ tuổi điều khiển tham gia GTĐT” vào những hành vi bị cấm. Đề nghị quy định thêm hành vi bị cấm ví dụ như giao phương tiện cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện GTĐTNĐ, sử dụng các phương tiện để vượt biên hoặc chở chất nổ… Bổ sung quy định về hạn chế tốc độ; bỏ sung cấm hoán đổi động cơ, thiết bị vận hành phương tiện. Nhất trí với việc giảm nồng độ cồn trong máu để phù hợp với Luật Giao thông đường bộ. 

· Điều 15, khoản 3, điểm e: cần làm rõ thời điểm thông báo, nội dung thông báo, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc vận hành các công trình thủy lợi. 

· Điều 30, khoản 3: làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới an toàn GTĐTNĐ; làm rõ phương tiện bao gồm những loại nào. 

· Điều 33, 34: tiêu đề cần dễ hiểu hơn, bao quát nội dung của Điều luật quy đinh về điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh thuyền trưởng, máy trưởng. 
· Điều 55, khoản 1: Đề nghị xem lại quy định “thắp hai đèn đỏ đặt ở vị trí cao nhất” vì với ghe thì không xác định được chỗ nào là vị trí cao nhất.

· Điều 77, khoản 1: đề nghị bổ sung quy định về việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với thuyền viên, hành khách. 

· Điều 98a: quy định tại Điều này quá hẹp, đề nghị nên quy định: “Vận tải đa phương tiện là vận tải đường thủy cộng với hình thức khác” mà không cần giao Chính phủ quy định.  

· Điều 98b: bổ sung quy định về trách nhiệm cứu người của các phương tiện thủy khi thấy người bị nạn trong điều kiện có thể cứu thì phải có trách nhiệm cứu giúp. 

- Điều 98c: Quy định không hợp lý, thiếu tính khả thi.

+ Khoản 1, điểm b: bổ sung quy định: “hai bên cho thuê quy định rõ trách nhiệm quản lý thuyền viên”. 

+ Đề nghị quy định rõ trách nhiệm của các bên trong việc cho mượn phương tiện làm cơ sở cho việc xử lý, quy trách nhiệm khi tai nạn, sự cố xảy ra.

+ Khoản 4: đề nghị bổ sung “d. Duy trì tình trạng hoạt động của các trang thiết bị an toàn trên các phương tiện, trong quá trình khai thác, sử dụng, nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo tình trạng kỹ thuật, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì có trách nhiệm tạm dừng khai thác và thông báo ngay cho chủ phương tiện biết để có biện pháp khắc phục kịp thời” cho phù hợp với quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 26; bổ sung 1 khoản quy định trách nhiệm của chủ thuê phương tiện trong trường hợp để xảy ra vi phạm pháp luật trong thời gian thuê phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
+ Đề nghị nhập điểm b, c khoản 4, Điều 98c thành 1 khoản.
- Điều 98g: Đề nghị chuyển khoản 1 thành khoản 8.
· Đề nghị bổ sung thêm trách nhiệm của thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện khi cho phương tiện đi vào vùng nước không phải luồng GTĐTNĐ. 

- Phần cấm neo đậu không thực tiễn; cần xem xét lại phí; Dự thảo Luật chưa đưa phương tiện sinh hoạt của gia đình (thuyền, bè mảng) vào phạm vi quản lý.

· Kỹ thuật lập pháp: xem xét thống nhất từ ngữ trong Dự thảo (phương tiện, thuyền…).

*          *

*

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường tại Kỳ họp thứ 6 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GTĐTNĐ. 

                                                                                            Vụ KHCNMT
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